Chỉ số giá xuất nhập khẩu hàng hóa 
và tỷ giá thương mại hàng hóa quý III năm 2013
	
	
	
	Đơn vị tính: %

	 
	Quý III năm 2013 so với
	9 tháng năm 

	
	Quý III 
	Quý II
	2013 so với

	
	năm 2012
	năm 2013
	cùng kỳ

	
	 
	 
	 năm 2012

	
	
	
	

	Chỉ số giá xuất nhập khẩu hàng hóa
theo đồng Đô la Mỹ
	
	
	

	Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa
	98,75
	99,27
	96,76

	Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa
	98,33
	98,31
	97,74

	Trong đó: Chỉ số giá máy móc, thiết bị,
dụng cụ và phụ tùng
	99,26
	98,51
	100,54

	Chỉ số giá xuất nhập khẩu hàng hóa
theo đồng Việt Nam 
	
	
	

	Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa
	99,73
	100,23
	97,10

	Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa
	99,31
	99,26
	98,07

	Trong đó: Chỉ số giá máy móc, thiết bị,
dụng cụ và phụ tùng
	100,25
	99,46
	100,89

	Tỷ giá thương mại hàng hóa 
	100,42
	100,98
	99,00

	 
	 
	 
	 


 

